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	UBND HUYỆN TÂN HỒNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
TÂN HỘ CƠĐề chính thức (chính thức )
( gồm  03 trang )

	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
 NĂM HỌC 2024- 2025
Môn: Lịch sử và Địa lí , Lớp: 7
Thời gian làm bài: 90 phút
 (Không kể thời gian phát đề)
.




Nội dung đề:                                Mã đề 702
I. Trắc nghiệm: (5,0 điểm).
[bookmark: _GoBack]Hãy khoanh tròn vào 01 (một) đáp án đúng nhất, mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
Câu 1: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:
     A. Tư sản và tiểu tư sản.     B. Tư sản và nông dân.
     C. Tư sản và vô sản.            D. Tư sản và công nhân.
Câu 2: Lực lượng giữ vai trò sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu thời kì Trung đại là
A. Nông nô.                 B. Quý tộc.                    C. Nô lệ.                         D. Hiệp sĩ. Câu 3: Lãnh địa phong kiến là:
A. Vùng đất rộng lớn của nông dân
B. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến
C. Vùng đất rộng lớn của nông nô
D. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự
Câu 4: Ai là người đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới?
  A. Đi-a-xơ                          B. Cô-lôm-bô
  C. Va-xcô đơ Ga-ma.           D. Ph. Ma-gien-lan                                 
Câu 5 :  Nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào Văn hóa Phục hưng trong lĩnh vực văn học là
A. .Cô-péc-ních.     B. Ga-li-lê.
C. Đan-tê                  D. Lê-ô-na đờ Vanh-xi
Câu 6. Bức tranh La Giô-công-đơ (hay Mona Lisa) là kiệt tác của danh họa nào?
A. Mi-ken-lăng-giơ.   B. Cô-péc-ních.
C. Ga-li-lê.                 D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.
Câu 7: Thời trung đại, tôn giáo nào ở Châu Âu đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội?
A. Phật giáo. 	                                                     B. Thiên chúa giáo.	  
C. Đạo giáo.	                                                               D. Đạo Tin Lành.
Câu 8: Triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc là
A. Nhà Thanh.              B. Nhà Minh.
C. Nhà Tống.               D. Nhà Đường.

Câu 9. Tiểu thuyết “Tây du kí” do ai sáng tác?
A. Tào Tuyết Cần.          B. Ngô Thừa Ân.
C. La Quán Trung.          D. Thi Nại Am.
Câu 10. Vì sao Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến Trung Quốc?
A. Phù hợp với phong tục tập quán lâu đời của người dân Trung Quốc.
B. Tạo ra hệ thống tôn ti, trật tự phục vụ cho sự thống trị của giai cấp phong kiến.
C. Nho giáo được mọi giai cấp trong xã hội Trung Quốc ủng hộ, tôn sùng.
D. Nho giáo chủ trương dùng pháp luật hà khắc để duy trì trật tự xã hội.
Câu 11: Thời trung đại, tôn giáo nào ở Châu Âu đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội?
A. Phật giáo. 	                       	B. Thiên chúa giáo.	  
C. Đạo giáo.	                                     	D. Đạo Tin Lành.
Câu 12: Vì sao nông nô phải bán sức lao động của mình cho các ông chủ tư bản?  
A. Họ bị quý tộc và tư sản cướp hết ruộng đất.
B. Họ không muốn lao động bằng nông nghiệp.
C. Họ có thể giàu lên, trở thành tư sản.
D. Họ có điều kiện việc làm tốt hơn trong các xí nghiệp.
Câu 13: Phong trào Văn hóa Phục hưng bắt đầu từ nước
A. Đức                 				B. I-ta-li-a.
C. Thụy Sĩ.           				D. Pháp. 
Câu 14: Châu Âu có cơ cấu dân số theo nhóm tuổi là?
A. Cơ cấu dân số trẻ.                     B. Cơ cấu dân số vàng.
D. Cơ cấu dân số đồng đều            D. Cơ cấu dân số già
Câu 15. Châu Á có diện tích phần đất liền là bao nhiêu?
A. 44,5 triệu km²              B. 41,5 triệu km²
C. 40,5 triệu km²              D. 34,5 triệu km²
Câu 16. Trên bản đồ chính trị, châu Á được phân chia thành mấy khu vực?
A. 6 khu vực               B. 9 khu vực
C. 4 khu vực                 D. 2 khu vực
 Câu 17. Bộ sử nổi tiếng dưới thời Hán là
A. Sử kí (Tư Mã Thiên)           .B. Tứ khố toàn thư.
C. Vĩnh Lạc đại điển.              D. Chiến quốc sách.
Câu 18: Các quốc gia châu Âu rất chú trọng bảo vệ vấn đề nào sau đây?
A. Dân số.                                  B. Kinh tế.
C. Sự ô nhiễm môi trường.        D. Sự đa dạng sinh học.
Câu 19:   Địa hình chủ yếu của châu Âu là
A. núi già.              B. núi trẻ.                      C. cao nguyên.   D. đồng bằng.   
Câu 20 . Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu vào loại
A. Thấp                       B. Rất thấp
C. Cao                         D. Khá cao



   II. Tự luận: (5,0 điểm)
Câu 1:(1 điểm)  Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?
Câu 2: : (1 điểm) Tại sao chủ xưởng, thương gia, chủ ngân hàng lại có nhu cầu xây dựng một hệ tư tưởng và văn hóa mới?  
Câu 3: (2 điểm).
a/ (1 điểm). Ở địa phương em, thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ môi trường nước? 
b/  Dựa vào bảng 6.2, em hãy nhận xét sự thay đổi số dân và tỉ lệ dân thành thị của châu Á trong giai đoạn 2005-2020.
Bảng 6.2. Số dân và tỉ lệ dân thành thị của châu Á
( không tính số dân của Liên bang Nga ), giai đoạn 2005-2020
	Năm
	2005
	2010
	2015
	2020

	Số dân ( tỉ người )
	3,98
	4,21
	4,43
	4,64

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	41,0
	44,6
	47,8
	50,9





                                             --- HẾT ---








Họ và Tên học sinh ………………………………………….; Lớp ………………












Mã đề 702


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: Lịch sử và Địa lí – Khối 7
Năm học: 2024 – 2025
I. Trắc nghiệm: (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	C
	D
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	B
	A
	A
	C
	D
	B


II. Tự luận: (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phân môn Lịch sử

	1
(1đ)

	- Trong thời kì trung đại, Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc của chế độ phong kiến Tây Âu và chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.
- Tuy nhiên đến thời kì Phục hưng, Giáo hội lại đàn áp những tư tưởng tiến bộ, trở thành một thế lực cản trở bước tiến của xã hội.
=> Vì thế, giai cấp tư sản muốn “cải cách” lại tổ chức giáo hội.
	(1đ)


	2
(1đ)



	 Vì : - chủ xưởng, thương gia, chủ ngân hàng  vừa giàu có vừa có thế lực nhưng chưa có địa vị xã hội tương xứng. 
=> Do vậy, một phong trào văn hóa mới ra đời=> Phong trào Văn hóa Phục hưng.
	
1,0 đ




	
Phân môn Địa lí

	2
(1đ)
	b/- Không thải nước thải từ sản xuất, nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt xuống dòng sông;…..
- Không nuôi gia cầm trên sông, vứt rác, xác động vật xuống sông…
	0.5đ


0.5 đ


	3
( 2đ)
	- Nhận xét sự thay đổi số dân và tỉ lệ dân thành thị của châu Á trong giai đoạn 2005-2020: 
- Số dân châu Á tăng 0.66 tỉ người, trung bình mỗi năm tăng 44 triệu người.
- Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh, tăng 9,9% trong 15 năm (trung bình mỗi năm tăng 0.66%).
	1 đ
1 đ

	Tổng điểm
	5 đ


( Nếu HS trình bày phù hợp vẫn cho điểm)
                                                                                                         GVBM


Trần Thị Thanh Nhung


HẾT






















